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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ 

và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

 

Thực hiện Văn bản số 4620/UBND-KTN ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho công tác 

bảo vệ và phát triển rừng.  

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo 

cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Tình hình chung 

Căn cứ theo Quyết định 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện 

Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, diện tích đất quy hoạch lâm 

nghiệp huyện Tuần Giáo là 86.686,47 ha (trong đó: Quy hoạch cho phát triển 

rừng phòng hộ 64.476,66 ha; quy hoạch cho phát triển rừng sản xuất là 22.209,81 

ha), diện tích đất có rừng tính đến 31/8/2020 là 42.489 ha (trong đó có 33.149,67 

ha rừng phòng hộ đầu nguồn) và 44.197,47 ha đất chưa có rừng. Độ che phủ rừng 

đến hết năm 2020 ước đạt 38%. 

 II. Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ gạo cho bảo vệ và phát triển rừng 

thời gian qua 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện Chính sách  

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 

20/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 

5 triệu ha rừng; Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008 

về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi 

trồng rừng thay thế nương rẫy; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định cụ thể một số nội 

dung thực hiện chính sách trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trồng 

rừng phòng hộ, rừng sản xuất thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020; 

Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, 

bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020  

Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của hàng UBND huyện đã xây 

dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo từng giai đoạn 

và chi tiết hàng năm. Kết quả, những năm qua công tác bảo vệ và phát triển rừng 
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trên địa bàn huyện đạt hiệu quả tốt, diện tích rừng ngày một tăng, nâng cao độ che 

phủ rừng của tỉnh Điện Biên nói chung và của huyện Tuần Giáo nói riêng. 

 2. Kết quả thực hiện trợ cấp gạo (Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 

6/7/2007, Nghị định số 75/2015/NĐ-CP) 

 a) Thông tin về trợ cấp gạo 

 UBND huyện Tuần Giáo giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Tỉnh, Sở giao. Năm 2010 trên địa bàn 

huyện đã bắt đầu triển khai thực hiện trồng rừng thay thế nương rẫy có hỗ trợ gạo 

cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích thực hiện 50,7 ha (rừng sản xuất). 

 - Số Quyết định trợ cấp gạo
1
.  

                                                
1
 Các Quyết định: 

+ Năm 2010 Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 về việc giao chỉ tiêu vốn hỗ 

trợ bảo vệ và phát triển rừng năm 2010 tỉnh Điện Biên;  

+ Năm 2011 Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về 

việc giao chỉ tiêu vốn hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 tỉnh Điện Biên;   

+ Năm 2012 Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về 

phân bổ, giao kế hoạch vốn chương trình bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 tỉnh Điện Biên;   

+ Năm 2013 Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về 

phê duyệt kế hoạch phân bổ chi tiết vốn chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững năm 2013;  

+ Năm 2014 Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 và QĐ số 1053/SNN-LN ngày 

22/7/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết vốn chương trình bảo vệ và phát 

triển rừng bền vững năm 2014 tỉnh Điện Biên;  

+ Năm 2015 Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên  

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách 

nhà nước do địa phương quản lý năm 2015 tỉnh Điện Biên; QĐ số 713/SNN-LN ngày 25/5/2015 

của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc  Phê duyệt thiết kế dự toán đầu tư hỗ trợ bảo vệ rừng 

trồng chuyển tiếp năm 2012 thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện Tuần Giáo giai đoạn 

2012 - 2020;  

+ Năm 2016: Căn cứ Quyết định số 430/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 

mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2016, để trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương 

rẫy; Căn cứ Quyết định số 210/2017/QĐ-SNN ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Điện Biên, về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2016, để trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy; 

+ Năm 2017: Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững năm 2017; Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-SNN ngày 28 tháng 12 năm 

2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017. 

+ Năm 2018: Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-SNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018. 

+ Năm 2019: Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Căn cứ Quyết định số 

636/QĐ-SNN ngày 21/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên về việc giao dự 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; 

+ Năm 2020: Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-SNN ngày 30/12/2019 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

http://113.160.144.103:8080/tuangiao/2008_2019/vbden.nsf/str/2CFAF30213A9099F88257AF30015E25A?OpenDocument
http://113.160.144.103:8080/tuangiao/2008_2019/vbden.nsf/str/2CFAF30213A9099F88257AF30015E25A?OpenDocument
http://113.160.144.103:8080/tuangiao/2008_2019/vbden.nsf/str/2CFAF30213A9099F88257AF30015E25A?OpenDocument
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- Tổng khối lượng gạo trợ cấp: 901,785 tấn. 

- Thời gian cấp tháng 12 hàng năm. 

- Các xã được cấp: Xã Quài Tở, Xã Toả Tình, Xã Quài Cang, Xã Rạng 

Đông, Xã Ta Ma, Xã Mường Thín, Xã Mường Mùn. 

b) Kết quả 

- Tính đến năm 2020 trên địa bàn huyện đã thực hiện trồng, chăm sóc và 

bảo vệ diện tích rừng trồng thay thế có hỗ trợ gạo là: 318,1 ha. Trong đó:  

 + Diện tích rừng trồng phòng hộ: 226,2 ha. 

+ Diện tích rừng trồng sản xuất: 91,9 ha. 

- Thực hiện hỗ trợ gạo diện tích rừng trồng thay thế có hỗ trợ gạo là: 

1.553,12 lượt ha. Trong đó:  

 + Diện tích rừng trồng phòng hộ: 968,77 lượt ha 

+ Diện tích rừng trồng sản xuất: 584,35 lượt ha  

- Tổng số lượt hộ được hỗ trợ gạo: 1.659 lượt hộ (9.319 lượt khẩu). 

- Tổng khối lượng gạo trợ cấp: 901,785 tấn. 

- Tổng số lượt hộ được hỗ trợ gạo: 1.659 lượt hộ (9.319 lượt khẩu). 

- Tổng khối lượng gạo trợ cấp: 901,785 tấn. 

(Chi tiết có Biểu 01 kèm theo) 

 c) Đánh giá  

 Trong những năm qua UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị chuyên môn phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ thực hiện việc rà soát tính 

toán xây dựng dự toán lập danh sách các đối tượng được hưởng trợ cấp gạo đúng 

đối tượng theo các quy định hiện hành; Thời gian cấp đảm bảo theo quy định của 

UBND tỉnh và thực hiện đúng quy trình, đúng diện tích rừng trồng, chăm sóc thay 

thế nương rẫy theo hướng dẫn. 

 Toàn bộ diện tích trồng rừng thay thế nương rẫy được hỗ trợ gạo không có 

sự trùng lặp, thực hiện hiệu quả. Hàng năm ngoài việc nghiệm thu của cơ quan 

chuyên môn trực tiếp là chủ đầu tư còn có sự kiểm tra, giám sát của đơn vị chuyên 

môn của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện. 

 3. Đánh giá 

 a) Hiệu quả của chính sách; mặt đạt được 

 Chính sách hỗ trợ gạo tăng phần thu nhập, nâng cao đời sống cho các hộ 

dân khi tham gia trồng rừng thay thế nương rẫy. Những năm qua diện tích rừng 

trên địa bàn huyện được tăng lên đáng kể, đặc biệt là công tác phát triển rừng. 

 b) Tồn tại, hạn chế 
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Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi về chính sách hỗ trợ cụ thể: Thực 

hiện theo Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ, Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008 của liên Bộ 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính quy định đối tượng được hỗ trợ là các hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi tham gia trồng rừng thay thế nương 

rẫy chính sách này thu hút rất nhiều hộ gia đình tham gia phát triển rừng. 

Tuy nhiên, tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ 

quy định những đối tượng được hỗ trợ gạo là hộ nghèo sinh sống tại xã thuộc khu 

vực II, III, với chính sách này nhằm khuyết khích động viên các hộ gia đình thuộc 

đối tượng hộ nghèo tham gia làm nghề rừng. Nhưng đây cũng là nguyên nhân làm 

ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, công tác 

tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện chăm sóc quản lý và bảo vệ rừng cũng 

bị ảnh hưởng do nhận thức của người dân còn hạn chế trong việc thay đổi chính 

sách hỗ trợ. Ngoài ra thực hiện theo Chính sách thay đổi này việc rà soát, tính toán 

cấp phát của cơ quan được giao là chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn do mất rất nhiều 

thời gian để tổng hợp và phải rà soát đối tượng chi tiết sao cho đúng đối tượng, 

tránh trùng lặp, tránh nhầm lẫn những việc này cần phải có chuyên môn và những 

nguồn thông tin cung cấp của các đơn vị chuyên môn khác. 

c) Bài học kinh nghiệm 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, xác định rõ công tác quản lý bảo vệ và 

phát triển rừng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và xuyên suốt trong thời 

gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu quản 

lý bảo vệ và phát triển rừng đã đề ra.  

Đẩy mạnh và nâng cao chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, 

vận động của các đơn vị chuyên môn trong nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng của 

huyện; Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đơn vị chuyên môn trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.  

III. Kế hoạch, nhu cầu hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để thực 

hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025 

1. Khối lượng thực hiện 

Tổng diện tích cả giai đoạn 2021 - 2030 là: 299,1 ha. Trong đó: 

+ Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ: 250 ha. 

+ Bảo vệ rừng trồng chuyển tiếp năm 2021 là: 49,1 ha 

(Chi tiết có Biểu 02 kèm theo) 

2. Tổng nhu cầu hỗ trợ 

Tổng nhu cầu gạo hỗ trợ: 1.126.370 kg.  

(Chi tiết có Biểu 03 kèm theo) 
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IV. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh có Kế hoạch phân bổ nguồn vốn giao đất lâm nghiệp 

chưa có rừng cho các hộ gia đình, cá nhân để đảm bảo quyền lợi cho người dân 

khi tham gia công tác phát triển rừng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho công tác 

bảo vệ và phát triển rừng của UBND huyện Tuần Giáo./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên (b/c); 

- Sở NN và PTNT (b/c); 
- TT Huyện ủy – HĐND (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- Lưu: VT,NN. 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 
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